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Đánh giá tác động của các chính sách khi Chính phủ ban hành
Nghị định về chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VÀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI KINH TẾ TRANG TRẠI
1. Những văn bản pháp lý quy định hoạt động và chính sách đối với kinh tế trang trại
Hiện nay, chính sách hỗ trợ riêng cho kinh tế trang trại đang thực hiện theo định hướng của Nghị quyết số 03/2000/NQ-CP ngày 02/0/2000 của Chính phủ về: đất đai; thuế; đầu tư, tín dụng; lao động; khoa học, công nghệ, môi trường; thị trường; bảo hộ tài sản đã đầu tư của trang trại. Để thực hiện Nghị quyết các Bộ, ngành đã tham mưu ban hành các chính sách hỗ trợ kinh tế trang trại theo Nghị quyết số 03/2000/NQ-CP lồng ghép trong các chính sách hỗ trợ chung cho các đối tượng khác thông qua các văn bản Luật
 và các văn bản hướng dẫn thực hiện: Nghị định, Nghị quyết của Chính phủ; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
2. Kết quả thực hiện các chính sách đối với kinh tế trang trại
Kết quả trong 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2000/NQ-CP ngày 02/02/2000 của Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương đã thực hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ kinh tế trang trại đạt được một số kết quả như sau: 

a) Về chính sách đất đai: Có 11.006 trang trại được giao đất, cho thuê đất để mở rộng sản xuất phát triển trang trại; 512 trang trại là hộ gia đình phi nông nghiệp thuê đất; 344 trang trại được cho thuê đất vượt hạn mức; 152 trang trại trang trại của người ở địa phương khác xã đến thuê, mua đất; 63.297trang trại được cấp GCN quyền sử dụng đất; 60.857 trang trại được miễn giảm tiền thuê đất với số tiền 20.223,9 triệu đồng. Ngoài ra, trong giai đoạn 2012-2021 các chủ trang trại là thành viên hợp tác xã nông nghiệp còn được hưởng hỗ trợ thông qua việc hỗ trợ giao đất, cho thuê đất diện tích 93.514 ha của 1.591 hợp tác xã.

b) Về chính sách thuế: Có 244.892 lượt trang trại miễn, giảm thuế với tổng số thuế được miễn giảm là 20.378,4 triệu đồng; trong đó 62.726 lượt trang trại miễn thuế thu nhập với số tiền 9.874,4 triệu đồng, 60.604 lượt trang trại giảm thuế thu nhập doanh nghiệp với số tiền 105 triệu đồng, 61.817 lượt trang trại miễn thuế tài nguyên nước với số tiền 10.199 triệu đồng, 59.745 lượt trang trại miễn, giảm các loại thuế khác. Ngoài ra, trong giai đoạn 2012-2021 các chủ trang trại là thành viên hợp tác xã nông nghiệp còn được hưởng hỗ trợ thông qua việc hỗ trợ 33 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp và các loại thuế khác của 1.716 hợp tác xã.

c) Về chính sách đầu tư: Chính sách đầu tư hầu như chưa được thực hiện trực tiếp đối với trang trạng mà chủ yếu thông qua các hoạt động hỗ trợ chung đối với sản xuất nông nghiệp, trong đó các trang trại được hưởng thụ từ kết quả hỗ trợ đó, cụ thể: Trong giai đoạn 2010-2020 Chương trình xây dựng nông thôn mới đã xây mới, sửa chữa và nâng cấp 3.957 hồ chứa nước nhỏ, 15.900 đập dâng kiên cố, 16.000 đập tạm, gần 10.000 trạm bơm, 174.000 km kênh mương cấp 3 và nội đồng; hàng ngàn ao, hồ có dung tích nhỏ, trạm bơm có tổng lưu lượng nhỏ và các công trình trên kênh khác. Theo báo cáo của các địa phương, Giai đoạn 2002-2020 có 401 công trình kết cấu hạ tầng nông thôn được ngân sách nhà nước đầu tư với tổng kinh phí hỗ trợ 8.112.782 triệu đồng; 73 cơ sở chế biến thôn đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ đầu tư với tổng kinh phí hỗ trợ 38.269 triệu đồng; 338.491 công trình thuỷ lợi được xây dựng tạo nguồn nước cho phát triển sản xuất nông nghiệp với tổng kinh phí ngân sách hỗ trợ 2.996.187 triệu đồng. Ngoài ra, trong giai đoạn 2012-2021 các chủ trang trại là thành viên hợp tác xã nông nghiệp còn được hỗ trợ thông qua việc hỗ trợ 2.989 tỷ đồng đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng của 1.526 hợp tác xã.

d) Về chính sách tín dụng: Có 22.913 lượt trang trại được vay vốn với tổng số tiền 4.648.894 triệu đồng, trong đó: 2.153 trang trại được vay vốn chương trình giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo với tổng số tiền 111.896 triệu đồng; 802 trang trại được vay vốn Quỹ hỗ trợ đầu tư phát triển với tổng số tiền 861.511 triệu đồng; 19.107 trang trại được vay vốn theo chính sách hỗ trợ tín dụng phát triển nông nghiệp nông thôn với tổng số tiền 3.430.849 triệu đồng; 851 trang trại được được dùng tài sản hình thành từ vốn vay để bảo đảm tiền vay. Ngoài ra, trong giai đoạn 2012-2021 các chủ trang trại là thành viên hợp tác xã nông nghiệp còn được hỗ trợ thông qua việc hỗ trợ vay vốn tín dụng 273 tỷ đồng của 178 hợp tác xã và vay vốn quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã 2.084 tỷ đồng của 4.521 hợp tác xã. Ngoài ra, trong giai đoạn 2009-2020 các trang trại còn được hỗ trợ lãi suất vay vốn thông qua việc hỗ trợ 15.277,14 tỷ đồng để hỗ trợ lãi suất để vay mua máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp cho 1.020.055 hộ gia đình và cá nhân ở khu vực nông thôn.

đ) Về chính sách lao động: Có 611 lao động ở vùng đông dân cư đến sản xuất tại địa bàn có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn; 416.207 lao động làm trong trang trại được hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp với tổng kinh phí hỗ trợ 1.240.828 triệu đồng. Trong giai đoạn 2010-2020 ngân sách nhà nước bố trí 9.541,28 tỷ đồng từ nguồn kinh phí sự nghiệp để thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn cho 2.840.000 lao động nông thôn học nghề nông nghiệp
. 

e) Về chính sách khoa học, công nghệ, môi trường: Giai đoạn 2001-2020 đã hỗ trợ chuyển giao tiến bộ kỹ thuật xây dựng 4.780 mô hình trang trại sản xuất tiên tiến, hiệu quả theo Chương trình khuyến nông. Giai đoạn 2016-2021 đã hỗ trợ 1.053 tỷ đồng theo Chương trình khoa học, công nghệ phục vụ nông thôn miền núi. Giai đoạn 2002 – 2020 đã có 4.282 trang trại liên kết với cơ sở khoa học, đào tạo, chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật áp dụng vào trang trại. Ngoài ra, trong giai đoạn 2012-2021 các chủ trang trại là thành viên hợp tác xã nông nghiệp còn được hỗ trợ thông qua việc hỗ trợ 1.229,5 tỷ đồng về khoa học và công nghệ cho 13.846 hợp tác xã.

g) Về chính sách thị trường: Các chính sách thị trường không có hỗ trợ riêng cho trang trại mà nhằm hỗ trợ chung cho việc tiêu thụ sản phẩm, trong đó có sản phẩm nông nghiệp của các trang trại. Có 133 cơ sở công nghiệp chế biến ở vùng tập trung, chuyên canh được hỗ trợ xây mới, nâng cấp, mở rộng với tổng kinh phí ngân sách hỗ trợ 17.108,3 triệu đồng; 3.299 chợ nông thôn, các trung tâm giao dịch mua bán nông sản và vật tư nông nghiệp được hỗ trợ xây mới, nâng cấp, mở rộng với tổng kinh phí ngân sách hỗ trợ 937.596,6 triệu đồng; 6.877 trang trại được cung cấp thông tin thị trường, khuyến cáo khoa học kỹ thuật với tổng kinh phí ngân sách hỗ trợ 1.451 triệu đồng; 977 trang trại được tiếp cận và tham gia các chương trình, dự án hợp tác, hội chợ triển lãm với tổng kinh phí ngân sách hỗ trợ 4.250 triệu đồng. Các địa phương đã phê duyệt được 579 dự án liên kết, trong đó kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ 767.490 triệu đồng. Đến nay, cả nước thực hiện xây dựng được 2.038 chuỗi liên kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ sản phâm nông nghiệp trong đó có 7.034 trang trại tham gia liên kết với doanh nghiệp với hợp tác xã sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản. Ngoài ra, trong giai đoạn 2012-2021 các chủ trang trại là thành viên hợp tác xã nông nghiệp còn được hỗ trợ thông qua việc hỗ trợ 364,4 tỷ đồng về tiếp thị và mở rộng thị trường và 202 tỷ đồng về chế biến sản phẩm cho 3.766 hợp tác xã.

h) Các chính sách ưu đãi, hỗ trợ khác: Thực hiện Luật Chăn nuôi, đã hỗ trợ 832,781 tỷ đồng cho nông hộ chăn nuôi (bao gồm cả kinh tế trang trại). Thực hiện Luật Thủy sản, đã hỗ trợ 12 dự án đầu tư cơ sở hạ tầng thủy sản với 3.090,8 tỷ đồng (trong đó kinh tế trang trại cũng được hưởng lợi). Thực hiện Luật Lâm nghiệp, các địa phương thực hiện thông qua các Chương trình, dự án hỗ trợ của địa phương để hỗ trợ bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên; trồng rừng, cây lâm sản ngoài gỗ trên đất quy hoạch phát triển rừng và hỗ trợ các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân một phần chi phí ban đầu trồng rừng, khai thác và chế biến gỗ, lâm sản. Ngoài ra, trong giai đoạn 2002 - 2020 các địa phương đã thực hiện hỗ trợ 196.262,5 triệu đồng cho các hoạt động bao tiêu sản phẩm, hỗ trợ lãi suất vay, hỗ trợ máy móc thiết bị, hỗ trợ trang trại tiêu biểu, hỗ trợ xử lý chất thải trong chăn nuôi, …. bằng nguồn ngân sách địa phương cho 6.919 trang trại.

3. Những khó khăn, vướng mắc của các trang trại trong tiếp cận chính sách hỗ trợ
a) Khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy định chính sách pháp luật

Hệ thống cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế trang trại còn tản mạn ở nhiều văn bản, chưa cụ thể cho đối tượng trang trại dẫn đến hạn chế trong việc tiếp cận chính sách hỗ trợ của các trang trại.

Một số chính sách về đất đai, xây dựng còn bất cập: Chưa có quy định cụ thể về tích tụ, tập trung đất đai; không quy định cụ thể về mật độ, kết cấu xây dựng của công trình phục vụ sản xuất kinh doanh trên đất nông nghiệp; việc quy định hạn điền dẫn đến đa số các trang trại có quy mô diện tích đất nhỏ, hoạt động sản xuất bị giới hạn, các trang trại muốn mở rộng quy mô đất phải thuê thêm đất của cá nhân hoặc đất công ích của xã nên việc đầu tư hạn chế. Do quy định nghiêm cấm việc sử dụng đất không đúng mục đích khiến các chủ trang trại, nhất là các trang trại nông nghiệp muốn xây dựng cơ sở sơ chế, bảo quản hoặc phát triển du lịch đi kèm gặp nhiều khó khăn dẫn đến việc nhiều trang trại “lách luật” xây dựng các công trình “tạm bợ” vừa mất mỹ quan vừa hạn chế hiệu quả sử dụng. 

Chưa có quy định cụ thể về các hoạt động sản xuất, dịch vụ phi nông nghiệp kết hợp (lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời, du lịch nông nghiệp, chế biến nông sản, …); nhất là việc lập, thẩm định và phê duyệt dự án kinh tế trang trại dẫn đến khó khăn trong khâu quản lý kinh tế trang trại. 

Chưa có chính sách hỗ trợ riêng về đào tạo lao động làm việc trong trang trại nên đa số các trang trại có chất lượng lao động thấp, việc tiếp cận và triển khai áp dụng khoa học kỹ thuật gặp nhiều khó khăn.

Chưa có chính sách hỗ trợ trang trại để xây dựng mô hình trang trại nông nghiệp chuyên ngành, ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số, thích ứng thông minh với biến đổi khí hậu, nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn và sản xuất, kinh doanh những cây, con đặc thù.

b) Khó khăn, vướng mắc liên quan đến tổ chức thực hiện chính sách pháp luật
Một số địa phương chưa thực sự quan tâm chỉ đạo phát triển kinh tế trang trại, chủ yếu để trang trại phát triển tự phát; đặc biệt công tác chỉ đạo và triển khai Nghị quyết số 03/2000/NQ-CP ngày 02/02/2000 của Chính phủ về kinh tế trang trại của nhiều địa phương chưa được quan tâm đúng mức nên kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết còn hạn chế 
. 

Việc đưa chính sách đất đai vào thực tế để hỗ trợ kinh tế trang trại còn hạn chế dẫn đến quá trình tích tụ và tập trung đất đai còn chậm và gặp khó khăn ở nhiều nơi; còn nhiều trang trại chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
, chủ yếu do việc tổ chức thi hành pháp luật về đất đai của các địa phương còn hạn chế dẫn đến thủ tục hành chính về giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn rườm rà, kéo dài. 

Nhiều địa phương cấp huyện, xã chưa làm tốt công tác quy hoạch phát triển sản xuất, phát triển kinh tế trang trại, cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và tiêu thụ. Đặc biệt một số địa phương có trang trại phát triển ở vùng sâu, vùng xa nhưng chưa làm tốt công tác quy hoạch sản xuất, thủy lợi, giao thông, điện nước sinh hoạt, thông tin liên lạc nên chưa tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển trang trại ở khu vực này.

Việc tiếp cận các nguồn vốn vay tín dụng của các trang trại theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn còn gặp khó khăn
. 

Việc hỗ trợ các trang trại ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, ứng dụng tin học trong sản xuất, chế biến, bảo quản chưa nhiều, mới chỉ tập trung ở một số lĩnh vực và khu vực nhất định (chủ yếu là chăn nuôi). 

Công tác kiểm tra chưa được coi trọng dẫn đến nhiều chủ trang trại chưa thực hiện đầy đủ kê khai, báo cáo tình hình hoạt động và còn vi phạm về đất đai, xây dựng và môi trường. Chưa có sự phối hợp đồng bộ giữa các Bộ, ngành và cơ quan chuyên ngành tại địa phương trong việc kiểm tra, hướng dẫn các trang trại nông nghiệp hoạt động kết hợp phi nông nghiệp, nhất là đối với trang trại hoạt động du lịch nông nghiệp thiếu sự kiểm soát về an toàn lao động, điều kiện lưu trú, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, xử 1ý môi trường, an ninh trật tự.

II. NỘI DUNG QUY ĐỊNH, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ KINH TẾ TRANG TRẠI CỦA NHÀ NƯỚC TRONG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG 

1. Nội dung quy định về phân loại kinh tế trang trại, tiêu chí xác định kinh tế trang trại trong dự thảo Nghị định

a) Về phân loại kinh tế trang trại: Bao gồm trang trại chuyên ngành (trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, sản xuất muối) và trang trại tổng hợp (trang trại nông nghiệp có 2 chuyên ngành trở lên). Các hoạt động du lịch, dịch vụ nông nghiệp hoặc phi nông nghiệp khác kết hợp không phải là một loại hình riêng, mà chỉ là hoạt động kết hợp của trang trại nông nghiệp. 

b) Về tiêu chí kinh tế trang trại: Tiêu chí được xác định cụ thể về diện tích đất sản xuất và giá trị sản xuất cho từng loại hình trang trại nông nghiệp chuyên ngành (trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, sản xuất muối) và trang trại nông nghiệp tổng hợp. Ngoài ra còn quy định các tiêu chí về hoạt động kết hợp du lịch, dịch vụ nông nghiệp và hoạt động phi nông nghiệp khác. Đối với một số tiêu chí đã có văn bản pháp lý quy định thì đồng thời phải đáp ứng tiêu chí quy định theo văn bản pháp lý của chuyên ngành đó.

2. Nội dung quy định về lập, thẩm định dự án và quản lý kinh tế trang trại

a) Về lập, thẩm định, phê duyệt dự án trang trại.
Quy định các trường hợp chủ trang trại lập dự án kinh tế trang trại gồm: Các trang trại phải lập dự án kinh tế trang trại trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Các trang trại không phải lập dự án kinh tế trang trại nếu có nhu cầu thì cũng có thể lập dự án kinh tế trang trại trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Các hộ sản xuất nông nghiệp chưa đạt tiêu chí trang trại có nhu cầu thuê đất của Nhà nước; tích tụ, tập trung đất đai hoặc đầu tư để đạt được tiêu chí trang trại nếu có nhu cầu thì lập dự án kinh tế trang trại trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Quy định hồ sơ và trình tự thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt dự án kinh tế trang trại kèm theo mẫu hướng dẫn.

b) Các quy định về đất đai, xây dựng trong trang trại, bao gồm:
Quy định việc tuân thủ quy hoạch khi trang trại đầu tư, xây dựng công trình kết cấu hạ tầng và phát triển trang trại. 

Quy định một số công trình tạm, hàng rào, đường đi nội bộ, bờ kè ao, sân bãi phục vụ sản xuất các trang trại nông nghiệp và dịch vụ phục vụ nông nghiệp được xây dựng trên đất nông nghiệp thông qua việc xây dựng phương án sử dụng đất kết hợp trên đất nông nghiệp báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện, không phải chuyển mục đích sử đất. Các công trình khác có kiến trúc kiên cố khi xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng. Đối với các dự án kinh tế trang trại được cấp có thẩm quyền phê duyệt đồng thời phải tuân thủ theo đúng dự án được phê duyệt. 

Quy định việc xây dựng các hạng mục công trình phục vụ du lịch và sản xuất phi nông nghiệp kết hợp.

Việc sử dụng đất đai phải đúng mục đích. Một số trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa.

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Chủ trang trại.

e) Quy định về  quản lý đối với kinh tế trang trại gồm: Trách nhiệm của Chủ trang trại; Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh trong quản lý kinh tế trang trại; việc thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động kinh tế trang trại.

d) Quy định chế độ báo cáo về kinh tế trang trại, bao gồm:
Chế độ báo cáo của Chủ trang trại: Kê khai thông tin lần đầu và kê khai thông tin bổ sung hàng năm.
Chế độ và thời gian báo cáo của cơ quan quản lý nhà nước về trang trại: Ủy ban nhân dân cấp xã,  huyện, tỉnh.

3. Nội dung về chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển kinh tế trang trại dự kiến quy định trong dự thảo Nghị định
a) Chính sách ưu đãi, hỗ trợ chung đối với kinh tế trang trại

- Hỗ trợ quy hoạch và đầu tư công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, nước để hình thành vùng sản xuất nông nghiệp tập trung cho các trang trại; do các địa phương thực hiện bằng nguồn vốn đầu tư công. 

- Hỗ trợ chi phí tư vấn lập dự án trang trại không quá 100 triệu/dự án. Miễn các chi phí hành chính liên quan đến thẩm định và phê duyệt dự án.

- Trang trại được hưởng các chính sách hỗ trợ, ưu đãi khác theo quy định của Luật Đất đai và văn bản hướng dẫn thực hiện. Ngoài ra, còn được hỗ trợ: miễn giảm 50% tiền thuê đất; trường hợp đang thuê đất của Nhà nước, nếu tiếp tục có nhu cầu gia hạn thời gian thuê thì được ưu tiên tiếp tục thuê đất không qua đấu giá; hỗ trợ 30% tiền thuê đất cho 7 năm đầu tiên khi thuê lại đất của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện phát triển rừng sản xuất, trồng rừng gỗ lớn, lâm sản ngoài gỗ tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

- Trang trại được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế theo quy định của pháp luật thuế hiện hành. Ngoài ra còn được hỗ trợ: Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với diện tích đất nông nghiệp trong hạn mức giao đất nông nghiệp cho các hộ gia đình, cá nhân nông dân để sản xuất. Giảm 50% số thuế sử dụng đất nông nghiệp ghi thu hàng năm đối với diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất nông nghiệp nhưng không quá hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân.

- Trang trại được hưởng ưu đãi về cho vay không có tài sản bảo đảm theo quy định tại Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/5/2015 của Chính phủ; được hỗ trợ lãi suất vốn vay thương mại theo quy định tại Nghị định về cơ giới hóa, cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp và các chính sách ưu đãi về vay vốn khác theo quy định của pháp luật về tín dụng hiện hành; được ưu tiên vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội theo quy định khi đủ điều kiện vay vốn. Ngoài ra, trang trại chăn nuôi còn được hỗ trợ 30% lãi xuất vay tại ngân hàng thương mại trong thời gian 05 năm, không quá 200 triệu đồng/trang trại để xây mới, hoặc nâng cấp hệ thống chuồng chăn nuôi công nghiệp đối với lợn, gia cầm, gia súc ăn cỏ.

- Nguồn nhân lực trong trang trại (chủ trang trại và lao động thường xuyên) và cán bộ quản lý nhà nước về trang trại được đào tạo, bồi dưỡng về năng lực quản lý và kỹ năng nghề, nghiệp vụ quản lý; cung cấp thông tin, tư vấn, tập huấn, phổ biến văn bản quy định pháp luật; tham quan học tập kinh nghiệm mô hình trang trại hiệu quả thông qua các chương trình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn; khuyến nông và các chương trình, dự án phát triển của các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương.

- Trang trại được hưởng ưu đãi, hỗ trợ về ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, xử lý chất thải, xử lý ô nhiễm môi trường; ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số theo quy định của pháp luật hiện hành. Ngoài ra trang trại tại các vùng nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số được hỗ trợ theo các dự án từ Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ của Bộ Khoa học và Công nghệ lồng ghép hỗ trợ các địa phương. 

- Trang trại được hỗ trợ 100% chi phí tham gia các hội chợ trong nước và nước ngoài; được hỗ trợ không quá 300 triệu đồng chi phí để xây dựng trang thông tin điện tử, đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử; chi phí thiết lập hệ thống truy suất nguồn gốc sản phẩm tại cơ sở và ứng dụng truy suất nguồn gốc sản phẩm; chi phí xây dựng nhãn hiệu hàng hóa và thuê giới thiệu, bán sản phẩm có thương hiệu tại các chợ, trung tâm thương mại, các điểm bán hàng khác trong thời gian 01 năm.

- Trang trại được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ liên kết theo quy định tại Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. 

b) Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với một số hoạt động đặc thù của kinh tế trang trại.

- Trang trại nông nghiệp có kết hợp hoạt động du lịch được hưởng các chính sách hỗ trợ, ưu đãi theo quy định của Luật Du lịch và văn bản hướng dẫn thực hiện. Ngoài ra còn được hỗ trợ: Kết nối hạ tầng giao thông từ hệ thống giao thông liên xã, liên huyện, liên tỉnh; cung cấp hệ thống nước sạch, viễn thông, bảo vệ môi trường, xử lý nước thải, rác thải; tư vấn phát triển du lịch; xây dựng đường giao thông nội bộ, bãi đỗ xe, biển chỉ dẫn giao thông, công trình vệ sinh, khu trưng bày, cơ sở lưu trú và các công trình phục vụ du lịch khác (nhà hàng, nhà trưng bày, mô hình sản xuất phục vụ khách du lịch tham quan, trải nghiệm); mua sắm trang thiết bị, phương tiện vận chuyển khách; thiết kế cảnh quan, xây dựng cảnh quan du lịch, trồng hoa, cây cảnh; bồi dưỡng, đào tạo nghề cho lao động du lịch; hỗ trợ các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch (xây dựng website du lịch; truyền thông, xây dựng thương hiệu, chi phí xây dựng ấn phẩm quảng bá, xúc tiến; tham dự hội chợ xúc tiến du lịch trong và ngoài nước). Mức hỗ trợ tối đa cho một trang trại không quá 1.000 triệu đồng/trang trại.

- Hỗ trợ xây dựng mô hình trang trại nông nghiệp chuyên ngành thông qua các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đã có tại các Luật chuyên ngành và các văn bản hướng dẫn thực hiện như: Điều 4 Luật Trồng trọt, Điều 1 Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2019 Của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý, sử dụng đất trồng lúa; Điều 4 Luật Chăn nuôi; Nghị định của Chính phủ quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi bền vững (đang xây dựng dự kiến trình Chính phủ trong năm 2022); Luật Thủy sản và văn bản hướng dẫn thực hiện; Luật Lâm nghiệp và văn bản hướng dẫn thực hiện; Nghị định số 40/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về quản lý sản xuất, kinh doanh muối; Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

- Trang trại sản xuất sản phẩm hữu cơ được hưởng chính sách theo quy định của Điều 17 Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về Nông nghiệp hữu cơ.

- Trang trại áp dụng thực hành nông nghiệp tốt được hưởng chính sách theo quy định của Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản. 

- Trang trại ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số, chuyển đổi sản xuất nông nghiệp theo hướng thích ứng thông minh với biến đổi khí hậu nhằm phát triển bền vững được hỗ trợ một lần 50% kinh phí đầu tư xây dựng nhà kính, nhà lưới và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt; hệ thống tưới nước tiết kiệm hoặc tự động, giếng và đường ống dẫn nước; hệ thống camera thông minh, thiết bị cảm biến và điều khiển, giám sát tự động. Mức hỗ trợ tối đa cho một trang trại không quá 1.000 triệu đồng/trang trại.

- Trang trại nông nghiệp phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn được hỗ trợ một lần 100% kinh phí mua chế phẩm vi sinh xử lý phụ phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và thiết bị xử lý môi trường; tối đa không quá 300 triệu đồng/trang trại.

- Trang trại sản xuất, kinh doanh cây, con đặc thù được hỗ trợ một lần 50% chi phí mua cây, con giống; mức hỗ trợ tối đa không quá 500 triệu đồng/trang trại .

4. Đánh giá tác động của các quy định và chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với kinh tế trang trại trong dự thảo Nghị định 
a) Tác động đối với hệ thống pháp luật hiện hành
Nghị định về chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại sẽ bổ sung thêm vào hệ thống văn bản của nhà nước 01 văn bản quy định chính sách khuyến khích phát triển để hỗ trợ kinh tế trang trại; bên cạnh việc đề ra những chính sách mới còn liên kết các chính sách đang tản mạn ở các văn bản khác thành một hệ thống quy định và chính sách liên quan đến kinh tế trang trại; góp phần vào việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 19/NQ-TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

b) Tác động đối với các trang trại
- Việc xác định rõ loại hình và tiêu chí để các hộ gia đình và cá nhân yên tâm đầu tư đất đai, vốn cho sản xuất kinh doanh, được hưởng các chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển kinh tế trang trại. Nhất là việc xác định rõ các hoạt động phi nông nghiệp kết hợp và những tiêu chí đối với các hoạt động này để giúp các trang trại tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh thuận lợi và đúng quy định.

- Với việc quy định lập, thẩm định và phê duyệt dự án kinh tế trang trại sẽ giúp cho Chủ trang trại xác định rõ có thuộc đối tượng trang trại phải lập dự án kinh tế trang trại trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hay không; nếu phải đối tượng thì biết được quy trình, thủ tục để thực hiện được thuận lợi.

- Quy định về theo dõi, quản lý kinh tế trang trại giúp cá nhân, hộ nông dân xác định rõ trách nhiệm phải thực hiện khi quy mô sản xuất đạt tiêu chí trang trại.
- Với những cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp trong Nghị định và sự liên kết các chính sách ở các văn bản khác thành một hệ thống quy định và chính sách liên quan đến hỗ trợ kinh tế trang trại sẽ tạo điều kiện cho các trang trại tiếp cận được với cơ chế, chính sách của Nhà nước thuận lợi hơn, trên cơ sở đó góp phần thúc đẩy và nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế trang trại; cụ thể đối với các chính sách hỗ trợ kinh tế trang trại quy định mới trong dự thảo Nghị định như sau:

+ Chính sách hỗ trợ hỗ trợ quy hoạch và đầu tư công trình hạ tầng chung sẽ tạo cơ chế để các địa phương chủ động huy động nguồn ngân sách của địa phương xây dựng phát triển hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp của địa phương trong đó có kinh tế trang trại.

+ Chính sách hỗ trợ lập, thẩm định và phê duyệt dự án kinh tế trang trại: Do các chủ trang trại đa số không đủ năng lực và trình độ để lập dự án nên cần phải thuê tư vấn lập; chính sách này giúp hỗ trợ kinh phí cho Chủ trang trại lập dự án đáp ứng yêu cầu để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

+ Chính sách ưu đãi, hỗ trợ về đất đai sẽ tác động hỗ trợ các trang trại tháo gỡ khó khăn trong việc giao đất, thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thuê hoặc thuê lại quyền sử dụng đất; tập trung, tích tụ đất đai cho sản xuất nông nghiệp và hưởng các hỗ trợ về miễn, giảm tiền sử dụng đất và các chính sách hỗ trợ, ưu đãi khác theo quy định của Luật Đất đai và văn bản hướng dẫn thực hiện. Ngoài ra, với chính sách mới về miễn giảm tiền thuê đất của Nhà nước và hỗ trợ tiền thuê đất của cá nhân khác sẽ tạo điều kiện khuyến khích các chủ trang trại thuê đất để mở rộng quy mô và phát triển trang trại với quy mô lớn. Đặc biệt với chính sách ưu tiên Chủ trang trại đang thuê đất của Nhà nước được ưu tiên tiếp tục thuê đất không qua đấu giá làm cho các chủ trang trại yên tâm đầu tư vào đất đai để phát triển trang trại.
+ Chính sách ưu đãi, hỗ trợ về thuế, nhất là đối với chính sách mới về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với diện tích đất nông nghiệp trong hạn mức giao đất nông nghiệp và giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp ghi thu hàng năm đối với diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất nông nghiệp sẽ tác động hỗ trợ các trang trại hạ giá thành sản phẩm hàng hóa nông nghiệp cung cấp cho thị trường; giảm bớt áp lực cho các trang trại trong sản xuất kinh doanh. 

+ Chính sách ưu đãi, hỗ trợ vay vốn tín dụng: Việc chỉ rõ chính sách các trang trại được hưởng ưu đãi về cho vay không có tài sản bảo đảm tại Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/5/2015 của Chính phủ và các chính sách ưu đãi về vay vốn khác theo quy định của pháp luật về tín dụng hiện hành như: Giảm lãi suất cho vay; cho vay phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất theo chuỗi giá trị; hỗ trợ cho vay giảm tổn thất trong nông nghiệp, gặp thiên tai, dịch bệnh; hỗ trợ vay vốn thực hiện cơ giới hóa, cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp theo chính sách quy định của Chính phủ giúp cho các trang trại có nhu cầu vay vốn biết để tiếp cận chính sách. Ngoài ra, việc quy định Ngân hàng chính sách xã hội ưu tiên cho trang trại vay vốn cũng giúp cho các chủ trang trại đủ điều kiện tiếp cận vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội được thuận lợi. Đối với trang trại chăn nuôi được hỗ trợ vay tại ngân hàng thương mại để xây mới, hoặc nâng cấp hệ thống chuồng chăn nuôi công nghiệp đối với lợn, gia cầm, gia súc ăn cỏ sẽ giúp cho các chủ trang trại chăn nuôi tăng cường đầu tư phát triển chăn nuôi công nghiệp.

+ Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng giúp cho các cơ quan nhà nước chủ động triển khai các chương trình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn; khuyến nông và các chương trình, dự án phát triển của các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương; nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ quản lý nhà nước về trang trại; đồng thời tác động hỗ trợ cho Chủ trang trại và các lao động làm việc trong trang trại nâng cao năng lực quản lý và kỹ năng nghề sản xuất nông nghiệp, du lịch và sản xuất phi nông nghiệp kết hợp khác.

+ Chính sách ưu đãi, hỗ trợ áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ và môi trường sẽ khuyến khích các chủ trang trại thực hiện ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất và thực hiện xử lý chất thải, xử lý ô nhiễm môi trường góp phần thức đấy trang trại phát triển bền vững; giúp cho việc hỗ trợ trang trại tại các vùng nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số theo các dự án từ Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ của Bộ Khoa học và Công nghệ lồng ghép hỗ trợ các địa phương thực hiện.

+ Chính sách ưu đãi, hỗ trợ xúc tiến thương mại: Giúp cho các trang trại tiếp cận gần hơn; thực hiện xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, mã số, mã vạch sản phẩm hàng hóa góp phần tăng sức cạnh tranh của sản phẩm  hàng hóa của trang trang.

+ Chính sách ưu đãi, hỗ trợ trang trại có hoạt động du lịch: Giúp cho các trang trang nông nghiệp có kết hợp hoạt dộng du lịch chủ động tiếp cận với các chính sách hỗ trợ, ưu đãi theo quy định của Luật Du lịch và văn bản hướng dẫn thực hiện. Ngoài ra, với chính sách mới về hỗ trợ hoạt động du lịch tại dự thảo Nghị định này cũng giúp cho các trang trại chủ động và tự tin hơn trong việc đầu tư nguồn lực để phát triển hoạt động này.
+ Chính sách ưu đãi, hỗ trợ liên kết tuy không được quy định mới, nhưng với việc chỉ ra chính sách ưu đãi, hỗ trợ liên kết đã có sẽ giúp các chủ trang trang biết và tiếp cận để hưởng chính sách góp phần thúc đẩy hoạt động liên kết theo chuỗi giá trị để ổn định việc tiêu thụ sản phẩm hàng hó của trang trại.
+ Chính sách hỗ trợ xây dựng mô hình trang trại nông nghiệp chuyên ngành: Với việc chỉ ra chính sách ưu đãi, hỗ trợ trang trại nông nghiệp đã có tại các Luật chuyên ngành và các văn bản hướng dẫn thực hiện sẽ giúp các chủ trang trang biết và tiếp cận để hưởng chính sách góp phần phát triển các mô hình sản xuất chuyên ngành hiệu quả.

+ Chính sách hỗ trợ xây dựng mô hình trang trại nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số, thích ứng thông minh với biến đổi khí hậu, nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn sẽ tác động khuyến khích các hoạt động sản xuất sản phẩm nông nghiệp hữu cơ; phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn; ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số, chuyển đổi sản xuất nông nghiệp theo hướng thích ứng thông minh với biến đổi khí hậu nhằm phát triển bền vững.
+ Chính sách hỗ trợ đối với trang trại sản xuất, kinh doanh cây, con đặc thù sẽ khuyến khích các trang trại đầu tư vào sản xuất, kinh doanh cây, con đặc thù để nâng cao giá trị kinh tế của gia đình nhưng cũng đồng thời tạo ra những sản phẩm có giá trị cao cung cấp cho thị trường, nhất là thị trường ngoài nước.

c) Tác động đối với các cơ quan quản lý nhà nước:

Việc quy định loại hình, tiêu chí kinh tế trang trại giúp cơ quan quản lý nhà nước xác định rõ đối tượng liên quan đến kinh tế trang trại để thực hiện tốt hơn việc quản lý theo nhiệm vụ được giao.
Quy định việc lập, thẩm định và phê duyệt dự án kinh tế trang trại sẽ giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là Uỷ ban nhân dân cấp huyện chủ động hơn trong việc thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước và hỗ trợ kinh tế trang trại trên địa bàn phát triển đúng định hướng.

Quy định về quản lý đối với kinh tế trang trại giúp cơ quan quản lý nhà nước xác định rõ nhiệm vụ phải thực hiện trong việc quản lý nhà nước đối với kinh tế trang trại của Trung ương và từng cấp ở địa phương; khắc phục tình trang buông lỏng quản lý hoặc can thiệp quá sâu vào hoạt động sản xuất kinh doanh của các trang trại. Qua đó phát huy vai trò chủ động trong quản lý nhà nước đối với kinh tế trang trại của Uỷ ban nhân dân cấp xã; đồng thời giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện chỉ đạo và phân công nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với phát triển kinh tế trang trại theo địa bàn đúng đối tượng được giao nhiệm vụ, không bị chồng chéo.

Với những cơ chế, chính sách hỗ trợ kinh tế trang trại được ban hành thành một hệ thống có liên kết với các chính sách hỗ trợ ở các văn bản khác sẽ tạo điều kiện cho cơ quan quản lý nhà nước, nhất là Uỷ ban nhân dân cấp huyện chủ động trong việc triển khai chính sách hỗ trợ kinh tế trang trại của Nhà nước trên địa bàn phù hợp với tình hình kinh tế xã hội và điều kiện ngân sách địa phương.

3. Dự kiến ngân sách phải chi cho việc hỗ trợ kinh tế trang trại sau khi Nghị định được ban hành.

Sau khi Nghị định về chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại được ban hành Nhà nước cần đầu tư một khoản kinh phí cho việc tổ chức thực hiện Nghị định, cụ thể như sau:

a) Tuyên truyền, phổ biến nội dung của Nghị định: 

Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị triển khai đến các cơ quan quản lý nhà nước địa phương sau khi Nghị định được Chính phủ ban hành; kinh phí tổ chức từ nguồn ngân sách hoạt động thường xuyên phân cấp cho Bộ dự kiến khoảng 100 triệu đồng. Các năm sau lồng ghép trong các hội nghị chuyên ngành nên không phát sinh kinh phí.

Các địa phương thực hiện tuyên truyền, phổ biến nội dung và chính sách hỗ trợ trong Nghị định hàng năm từ nguồn ngân sách của các địa phương thông qua các hội nghị triển khai và tổng kết nhiệm vụ của ngành nông nghiệp nên không phát sinh kinh phí.

b) Theo dõi, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị định: 

Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức theo dõi, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị định hàng năm thông qua các cuộc kiểm tra việc tổ chức thực hiện của các địa phương cấp tỉnh và tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện phát triển kinh tế trang trại hàng năm; kinh phí tổ chức từ nguồn ngân sách hoạt động thường xuyên phân cấp cho Bộ dự kiến khoảng 100 triệu đồng/năm.

Các địa phương tổ chức theo dõi, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị định hàng năm thông qua các cuộc kiểm tra việc tổ chức thực hiện của các địa phương cấp huyện, cấp xã gắn với hoạt động thường xuyên; các hội nghị đánh giá kết quả thực hiện phát triển kinh tế trang trại hàng năm tại địa phương được lồng ghép tổng kết nhiệm vụ của ngành nông nghiệp nên không phát sinh thêm kinh phí.

c) Hỗ trợ thực hiện chính sách quy định trong Nghị định:

* Ngân sách Trung ương:

Các Bộ, ngành sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp theo Chương trình, kế hoạch, dự án triển khai hàng năm để thực hiện hỗ trợ theo chính sách quy định trong Nghị định nên không phát sinh kinh phí tính riêng cho hỗ trợ trang trại theo dự thảo Nghị định này. 

b) Ngân sách địa phương:

Các địa phương tổ chức thực hiện hàng năm căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương; kinh phí tổ chức từ nguồn ngân sách của các địa phương. Do trình tự hỗ trợ trong Nghị định không tính riêng cho từng chính sách mà được thực hiện theo kế hoạch hỗ trợ hàng năm của ủy ban nhân dân cấp huyện nên kinh phí hỗ trợ được tính theo số trang trại của từng huyện hỗ trợ hàng năm, cụ thể: 
Dự kiến bình quân 01 huyện hàng năm hỗ trợ 10 trang trại, mỗi trang trại được hỗ trợ bình quân 500 triệu đồng với tổng kinh phí hỗ trợ của mỗi huyện là 5.000 triệu đồng. Cả nước có 528 huyện thì tổng kinh phí hỗ trợ 2.640.000 triệu đồng.

Với số lượng 18.945 trang trại đạt tiêu chí hiện nay nếu thực hiện hỗ trợ như trên thì những tỉnh có ít trang trại sẽ được hỗ trợ hết lượt trong khoảng 3 năm và trong khoảng 05 năm sẽ hỗ trợ hết lượt cho các trang trại đạt tiêu chí.
III. ÁP DỤNG VÀ THI HÀNH (KHẢ NĂNG TUÂN THỦ VĂN BẢN CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN LIÊN QUAN)

Sự rõ ràng, cụ thể của các qui định trong Nghị định về chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại giúp các cơ quan quản lý nhà nước và các đối tượng chịu sự tác động, điều chỉnh hiểu đúng, hiểu thống nhất. Vì vậy khi Nghị định ban hành sẽ được các cơ quan, tổ chức, cá nhân tuân thủ nghiêm túc và tự nguyện.
IV. KẾT LUẬN

Nghị định về chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại được Chính phủ ban hành sẽ bổ sung thêm vào hệ thống văn bản của nhà nước để hỗ trợ kinh tế trang trại. Với những quy định về loại hình, tiêu chí kinh tế trang trại; việc lập, thẩm định và phê duyệt dự án kinh tế trang trại; theo dõi, quản lý kinh tế trang trại và cơ chế, chính sách hỗ trợ cụ thể, phù hợp sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong việc quản lý nhà nước đối với kinh tế trang trại; việc hướng dẫn và triển khai chính sách hỗ trợ của các cơ quan quản lý nhà nước và tiếp cận chính sách hỗ trợ của các Chủ trang trại. Chính vì vậy sẽ tạo điều kiện thúc đẩy các trang trại phát triển theo đúng định hướng và quy định của Nhà nước.
Trên đây báo cáo đánh giá tác động Nghị định về chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại, Bộ Nông nghiệp và PTNT báo cáo Chính phủ, phê duyệt ban hành Nghị định./.
	 Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ;

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Bộ trưởng (để/bc);

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp;

- Vụ Pháp chế;

- Lưu: VT, KTHT (15b).

CV soạn thảo:

                         Nguyễn Văn Chung


	 BỘ TRƯỞNG
Lê Minh Hoan


� Luật đất đai, Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi, Luật Thủy sản, Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy lợi, Luật Bảo vệ môi trường số và các Luật về thuế.


�Trong đó đào tạo dưới 03 tháng 1.890.000 người (chiếm 66,55%); trình độ sơ cấp nghề 870.000 người (chiếm 30,50%); trình độ trung cấp 60.000 người (chiếm 2.02%) và cao đẳng được 3.000 người (chiếm 0,97%).


� Chỉ có 45/63 tỉnh có báo cáo số liệu hỗ trợ trang trại theo Nghị quyết số 03/2000/NQ-CP, trong đó 13 tỉnh chỉ có số liệu báo cáo hỗ trợ được 2/25 chỉ tiêu chính sách hỗ trợ.


� Vẫn còn khoảng 70% trang trại chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


� Hiện chỉ có khoảng 20% chủ trang trại tiếp cận được vốn vay tín dụng, 80% trang trại sử dụng vốn tự có hoặc vốn “chiếm dụng” từ việc mua chịu vật tư, phân bón, chậm trả công lao động…
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